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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Thuy. 

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Mai Hương và ông Nguyễn Thanh Hải. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Hà Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Nga - Kiểm sát viên; 

Ngày 22 tháng 3 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam xét 

xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 17/2023/TLPT-HS ngày 17 

tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo Lê Minh T; do có kháng cáo của bị cáo đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2023/HS-ST ngày 12 tháng 01 năm 2023 của 

Tòa án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.  

- Bị cáo có kháng cáo: Lê Minh T, sinh năm 1991 tại Hà Nội; nơi cư trú: 

Ngõ A, phường Đ, quận H, Thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ văn hoá: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Lê Minh Đ, sinh năm 1959 và bà Nguyễn Thị B, sinh 

năm 1964; vợ: Nguyễn Thị L, sinh năm 1995; con: Chưa có; tiền án, tiền sự: 

Không; bị bắt, tạm giữ từ ngày 23/11/2022 đến ngày 02/12/2022, bị áp dụng 

biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đến nay; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 13 giờ ngày 23/11/2022, tại đoạn đường bê tông liên thôn thuộc 

địa bàn thôn 3, xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, lực lượng Công an 

huyện Bình Lục phối hợp cùng Công an xã Bối Cầu tuần tra, phát hiện xe ô tô 

BKS 30H-656.20 có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm nên đã yêu cầu 

dừng xe để kiểm tra. Tại thời điểm đó, ngồi bên trong xe ở ghế lái có Đỗ 

Thượng H, ở ghế phụ có Lê Minh T. Quá trình kiểm tra, Lê Minh T đã tự giác 

giao nộp cho lực lượng Công an 01 thùng bìa cát tông có kích thước 

(48x32x32)cm, bên trong có 05 hộp hình khối gồm: 03 hộp hình khối giống 

nhau có kích thước (15x15x15)cm, bên ngoài được quấn giấy màu vàng đỏ in 



2 

 

chữ nước ngoài; 01 hộp hình khối có kích thước (17x17x10)cm, bên ngoài được 

quấn giấy màu trắng tím có in chữ nước ngoài; 01 hộp hình khối có kích thước 

(24x15x15)cm bên ngoài được quấn giấy màu vàng đỏ in chữ nước ngoài. Khi 

đó, thùng bìa cát tông được đặt ở ghế sau xe ô tô; T khai nhận bên trong là 05 

hộp pháo nổ của T vừa mua được để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023. Trên cơ sở lời khai ban đầu của các đối tượng liên quan, lực 

lượng Công an đã đưa Lê Minh T và Đỗ Thượng H đến trụ sở UBND xã Bối 

Cầu để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. 

Các vật chứng bị thu giữ và các phương tiện, tài sản bị tạm giữ gồm: 

Thu giữ của Lê Minh T: 01 thùng bìa cát tông có kích thước 

(48x32x32)cm, bên trong có 05 hộp hình khối gồm: 03 hộp hình khối giống 

nhau có kích thước (15x15x15)cm, bên ngoài được quấn giấy màu vàng đỏ in 

chữ nước ngoài; 01 hộp hình khối có kích thước (17x17x10)cm, bên ngoài được 

quấn giấy màu trắng tím có in chữ nước ngoài; 01 hộp hình khối có kích thước 

(24x15x15)cm bên ngoài được quấn giấy màu vàng đỏ in chữ nước ngoài được 

niêm phong ký hiệu QT01; 

Tạm giữ của Lê Minh T: 01 xe ô tô BKS 30H-656.20; 01 điện thoại Iphone 

S màu trắng, bên trong lắp 01 sim điện thoại có số thuê bao 0855.883.993. 

Ngày 24/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Lục đã tiến hành 

khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Minh T tại số 15, ngõ 99/110/66, phường Định 

Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Quá trình khám xét, không thu giữ 

được đồ vật, tài liệu gì liên quan đến vụ án. 

Ngày 23/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Lục đã trưng cầu 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định giám định đối với các vật nghi 

là pháo được niêm phong ký hiệu QT01. Tại Bản kết luận giám định số 

1729/KL-KTHS ngày 25/11/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam 

Định kết luận: “Mẫu ký hiệu QT01 là pháo nổ (loại pháo hoa nổ), tổng khối 

lượng là 8,209 kg (Tám phẩy hai trăm linh chính kilôgam)”. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2023/HS-ST ngày 12 tháng 01 năm 

2023 của Tòa án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã áp dụng điểm c 

khoản 1 Điều 191; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 47 

của Bộ luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo Lê Minh T phạm tội “Tàng trữ hàng 

cấm”; xử phạt bị cáo T 09 (chín) tháng tù, được trừ thời gian bị cáo đã bị tạm 

giữ từ ngày 23/11/2022 đến ngày 02/12/2022. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo của bị cáo theo quy định pháp luật. 

Ngày 19 tháng 01 năm 2023, bị cáo Lê Minh T kháng cáo xin được hưởng 

án treo; tại phiên tòa, bị cáo giữ nguyên toàn bộ nội dung kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà: Đề 

nghị HĐXX áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Lê Minh 
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T, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2023/HS-ST ngày 12 tháng 01 năm 2023 

của Tòa án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam theo hướng: 

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 191; Điều 50; điểm i, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Lê Minh T 09 (chín) tháng 

tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng, kể từ 

ngày tuyên án phúc thẩm về tội “Tàng trữ hàng cấm”, giao bị cáo cho Ủy ban 

nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội giám sát, 

giáo dục trong thời gian thử thách. Án phí hình sự phúc thẩm, bị cáo không phải 

nộp; ghi nhận bị cáo đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm để đối trừ khi 

thi hành án. 

Quan điểm của bị cáo Lê Minh T: Bị cáo không tranh luận với đại diện 

VKSND tỉnh Hà Nam, bị cáo mong HĐXX xem xét cho bị cáo được cải tạo tại 

địa phương để có điều kiện đi làm, kiếm thu nhập chăm sóc cho gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Bị cáo Lê Minh T kháng cáo trong thời hạn Luật định; đơn kháng cáo 

của bị cáo có đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 332 Bộ luật Tố 

tụng hình sự nên Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét, giải quyết theo quy định 

của pháp luật. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo một lần nữa thừa nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình; lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người 

làm chứng; phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, bản kết luận 

giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định và các tài liệu, 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên đủ cơ sở kết luận: Khoảng 13 giờ ngày 

23/11/2022, tại đoạn đường bê tông liên thôn thuộc địa bàn thôn 3, xã Bối Cầu, 

huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; khi Lê Minh T đang cấp giữ trái phép 8,209 

kilogam pháo nổ với mục đích để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023 thì bị lực lượng Công an huyện Bình Lục phối hợp cùng Công an xã 

Bối Cầu tuần tra, phát hiện và bắt quả tang. 

Vậy, Tòa án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã xét xử bị cáo Lê 

Minh T về tội “Tàng trữ hàng cấm” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191 

của Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo đề nghị được hưởng án treo của bị cáo Lê Minh T, Hội 

đồng xét xử phúc thẩm thấy:  

Bị cáo thực hiện hành vi tàng trữ trái phép 8,209 kg pháo nổ mục đích để 

sử dụng trong dịp tết Nguyên Đán 2023, tội phạm và hình phạt được quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 191 của Bộ luật Hình sự, thuộc loại tội ít nghiêm trọng; 

ngoài lần phạm tội này chưa từng bị cơ quan Nhà nước nào xử lý về hành vi trái 

quy định của pháp luật. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo T luôn thành 

khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải. Khi đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân 
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sự, bị cáo đã tham gia quân ngũ và hoàn thành nghĩa vụ, được xuất ngũ theo 

Quyết định số 667/QĐ-LĐ ngày 20/12/2010 của Lữ Đoàn 279, Bộ Tư lệnh Công 

binh. Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại các điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự như cấp sơ 

thẩm quyết định. 

Mặc dù, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp 

xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội và trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước cần 

phải áp dụng hình phạt theo quy định của pháp luật hình sự mới có tác dụng răn 

đe, giáo dục. Tuy nhiên, bị cáo T không có tiền án, tiền sự, nhân thân của bị cáo 

tốt. Bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại 

khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự và được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 51 của Bộ luật hình sự. 

Ngoài ra, quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo xuất trình đơn trình 

bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, bố của 

bị cáo bị bệnh ung thư máu, vợ hiện đang mang thai. Bị cáo còn xuất trình biên 

lai tạm thu tiền án phí hình sự sơ thẩm của Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Bình Lục, tỉnh Hà Nam với số tiền 200.000 đồng, thể hiện thái độ chấp hành 

pháp luật. Bị cáo có nơi cư trú ổn định, rõ ràng, quá trình tại ngoại luôn thực 

hiện tốt quy định của địa phương, pháp luật của Nhà nước. 

Do vậy, căn cứ quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự quy định về chế 

định án treo, Hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo Lê Minh 

T ra khỏi xã hội mà chỉ cần phạt tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian 

thử thách và giao cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú để quản lý cũng 

đủ điều kiện giáo dục, cải tạo bị cáo; đồng thời, phòng ngừa chung cho toàn xã 

hội. Kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Lê Minh T được Hội đồng xét xử 

phúc thẩm chấp nhận.  

 [4] Về án phí: Do kháng cáo của bị cáo được cấp phúc thẩm chấp nhận nên 

bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.  

Ghi nhận bị cáo Lê Minh T đã nộp án phí hình sự sơ thẩm để đối trừ khi thi 

hành án. 

 [5] Các Quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Lê 

Minh T, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 02/2023/HS-ST ngày 12 tháng 01 năm 

2023 của Tòa án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 

1. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 191; Điều 50; điểm i, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự. Điều 

23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 
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Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. 

1.1. Tuyên bố bị cáo Lê Minh T phạm tội “Tàng trữ hàng cấm”. 

1.2. Xử phạt bị cáo Lê Minh T 09 (chín) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng, kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo Lê Minh T cho Ủy ban nhân dân phường Định Công, quận 

Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội quản lý, giáo dục trong thời gian thử thách. 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định tại Điều 68, khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo 

phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

1.3. Án phí: Bị cáo Lê Minh T không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

Ghi nhận bị cáo Lê Minh T đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm 

tại Biên lai thu tiền số AA/2021/0002354 ngày 12/01/2023 của Chi cục thi hành 

án huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. 

2. Các Quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TAND tối cao; 

- TAND cấp cao tại Hà Nội; 

- VKSND tỉnh Hà Nam; 

- TAND huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; 

- Chi cục THA huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; 

- VKSND huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; 

- Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; 

- Phòng NVHS Công an tỉnh Hà Nam; 

- Phòng KTNV&THA TAND tỉnh Hà Nam; 

- Bị cáo. 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

(Đã ký) 
 

 

Đặng Văn Thuy 


